Phụ lục số 1: Mẫu Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp (2010 – 2015)
	  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 
	Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …


 

                                                       BÁO CÁO
 THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH TƯ PHÁP (2010 – 2015) 
                              
 

                                      Tên đơn vị: (Ghi đầy đủ, không viết tắt)

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị
1. Khái quát đặc điểm, tình hình

- Thời gian thành lập, địa điểm trụ sở chính;
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức (phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (trình độ chuyên môn nghiệp vụ…); các tổ chức Đảng, đoàn thể và đặc điểm nổi bật của cơ quan, đơn vị.
 - Tóm tắt vị trí, chức năng, nhiệm vụ chính được giao.
II. Thành tích đạt được
Báo cáo phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu bật những kết quả, thành tích đạt được theo tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến ngành Tư pháp, với những nội dung chính như sau:
1. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả: (nêu rõ nội dung, kết quả, hiệu quả áp dụng cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; những sáng kiến, đề án, đề tài khoa học, những đổi mới, cải cách, cải tiến về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, về thể chế, về phương pháp, cơ chế quản lý, thủ tục hồ sơ, phương pháp, quy trình…thuộc phạm vi quản lý và hoạt động của đơn vị)
3. Những thành tích xuất sắc nổi bật đã đạt được: (về số lượng, quy mô, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm 2010 đến 2014. 
Kết quả Thi hành án dân sự năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

(Trong kết quả, thành tích, ngoài việc đánh giá có tính chất định tính, phải thể hiện bằng các chỉ tiêu cụ thể về số lượng, chất lượng; tỷ lệ % đạt, vượt so với định mức, kế hoạch giao, tỷ lệ % so sánh các năm…); nêu bật phạm vi tác dụng, hiệu quả mang lại của những kết quả, thành tích đó đối với đơn vị, Bộ, Ngành, địa phương…)

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện…)

5. Những nguyên nhân, kinh nghiệm: (nêu những nguyên nhân, kinh nghiệm từ các thành tích đạt được).

6. Nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị: (nêu những nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất những kiến nghị tiếp tục phát huy các thành tích trong thời gian tới).

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận 

1/ Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2010
	
	

	2011
	
	

	2012
	
	

	2013
	
	

	2014
	
	


2/ Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	2010
	
	

	2011
	
	

	2012
	
	

	2013
	
	

	2014
	
	


Lưu ý: Ghi cụ thể các danh hiệu thi đua được cấp có thẩm quyền tặng từ “Tập thể Lao động xuất sắc” trở lên; các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh tặng thưởng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, cấp ký quyết định; kèm theo bản sao quyết định hoặc bằng hoặc giấy chứng nhận) trong thời gian từ 2010 đến 2014.
	Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận
(Ký, đóng dấu)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 


Phụ lục số 2: Mẫu Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp (2010 – 2015)
         TÊN ĐƠN VỊ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …
                                              BÁO CÁO
 THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH TƯ PHÁP (2010 – 2015) 



 Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị: (ghi đầy đủ không viết tắt)               
 
I. Sơ lược lý lịch
- Họ và tên:                                Bí danh (nếu có):                Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán:

- Nơi thường trú:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (vị trí công việc) hiện nay:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Ngày vào Đảng chính thức (nếu là Đảng viên):

- Tóm tắt quá trình công tác
-  Nhiệm vụ, quyền hạn được giao:
II. Thành tích đạt được
Thành tích đạt được của cá nhân: phải bám sát quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nêu bật những kết quả, thành tích đạt được theo tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến ngành Tư pháp, với những nội dung chính như sau:

1. Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:


2. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm: (nêu rõ nội dung, phạm vi, kết quả, hiệu quả áp dụng những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả hoặc biện pháp đổi mới, cải tiến hoặc đề án hoặc đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tiễn…)

3. Những kết quả, thành tích xuất sắc nổi bật đã đạt được: (Về số lượng, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm 2010 đến 2014. 
Nếu là Chấp hành viên phải nêu kết quả thi hành án dân sự năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

(Trong kết quả, thành tích, ngoài việc đánh giá có tính chất định tính, phải thể hiện bằng các chỉ tiêu cụ thể về số lượng, chất lượng; tỷ lệ % đạt, vượt so với định mức, kế hoạch giao, tỷ lệ % so sánh các năm…); nêu bật phạm vi tác dụng, hiệu quả mang lại của những kết quả, thành tích đó đối với đơn vị, Bộ, Ngành, địa phương…)

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh thần phục vụ; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, tinh thần phối hợp trong công tác; tinh thần đoàn kết, đấu tranh tự phê bình và phê bình; vai trò, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể; tham gia các hoạt động từ thiện….)

5. Những nguyên nhân, kinh nghiệm: (nêu những nguyên nhân, kinh nghiệm từ các thành tích đạt được).

6. Nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị: (nêu nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất kiến nghị tiếp tục phát huy các thành tích trong thời gian tới).


III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận 


III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận 

1/ Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2010
	
	

	2011
	
	

	2012
	
	

	2013
	
	

	2014
	
	


2/ Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	2010
	
	

	2011
	
	

	2012
	
	

	2013
	
	

	2014
	
	


Ghi cụ thể các danh hiệu thi đua được cấp có thẩm quyền tặng từ “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trở lên; các hình thức khen thưởng đã được cấp Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, cấp ký quyết định; kèm theo bản sao quyết định hoặc bằng hoặc giấy chứng nhận) trong thời gian từ 2010 đến 2014.

	 Thủ trưởng đơn vị xác nhận,
đề nghị 
                (Ký, đóng dấu)
	Người báo cáo thành tích
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Thủ trưởng đơn vị cấp trên

trực tiếp nhận xét, xác nhận

    ( Ký, đóng dấu)
	


